
1 1854040332 Trương Ngọc Trâm Nữ KT18DB02 3 131,355

2 1854040093 Nguyễn Diễm Hương Nữ KT18DB03 15 656,775

3 1854040152 Trần Thị Diểm My Nữ KT18DB03 15 656,775

4 1854040176 Châu Thùy Thảo Nguyên Nữ KT18DB03 15 656,775

5 1854040282 Huỳnh Thị Kim Thủy Nữ KT18DB03 3 131,355

6 1854040290 Lê Thị Anh Thư Nữ KT18DB03 3 131,355

7 1854040378 Đỗ Mai Vy Nữ KT18DB03 9 394,065

8 1854060175 Lê Trần Tú Nhi Nữ LK18DB01 3 131,355

9 1854010034 Đỗ Anh Bằng Nam QT18DB01 3 131,355

10 1854010430 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ QT18DB01 3 131,355

11 1854010110 Nguyễn Mạnh Hảo Nam QT18DB02 15 656,775

12 1854010005 Võ Thị Thúy An Nữ QT18DB02 3 131,355

13 1854010175 Phạm Xuân Khánh Nữ QT18DB03 15 656,775

14 1854010221 Trần Hoàng Long Nam QT18DB03 3 131,355

15 1854010234 Huỳnh Nữ Quỳnh Mai Nữ QT18DB03 3 131,355

16 1854010361 Nguyễn Thanh Tâm Nam QT18DB03 3 131,355

17 1854010040 Phạm Thanh Cao Nam QT18DB04 1 43,785

18 1854010365 Nguyễn Trần Nhật Tân Nam QT18DB04 3 131,355

19 1854010263 Nguyễn Thị Xuân Ngân Nữ QT18DB05 3 131,355

20 1857010253 Đồng Thị Trang Nhung Nữ TA18DB02 3 131,355

21 1857010275 Chương Phong Phú Nam TA18DB03 3 131,355

22 1857010408 Lê Thị Ngọc Tuyền Nữ TA18DB03 3 131,355

23 1857010261 Trần Huỳnh Như Nữ TA18DB04 3 131,355

24 1854030028 Hà Vũ Bảo Nam TN18DB01 3 131,355

25 1854030221 Ngô Trần Thảo My Nữ TN18DB01 3 131,355

26 1854030302 Dương Thị Ngọc Phương Nữ TN18DB01 3 131,355

27 1854030038 Nguyễn Trung Chiến Nam TN18DB02 3 131,355
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28 1854030281 Huỳnh Thụy Tuyết Như Nữ TN18DB02 3 131,355

29 1854030363 Nguyễn Trần Phương Thảo Nữ TN18DB02 3 131,355

30 1854030367 Nguyễn Phước Thắng Nam TN18DB02 3 131,355

31 1854030087 Cao Thị Mỹ Hạnh Nữ TN18DB03 15 656,775

32 1854030016 Phạm Hoài Anh Nữ TN18DB03 3 131,355

33 1854030048 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ TN18DB03 3 131,355

34 1854030445 Ngô Cẩm Trúc Nữ TN18DB03 3 131,355

35 1854030446 Nguyễn Cao Thanh Trúc Nữ TN18DB03 3 131,355


